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CHUẨN ĐẦU RA
Trình độ đào tạo	: Cao đẳng
Ngành đào tạo 		: Công nghệ Thông tin   
Tên tiếng Anh		: Information Technology
Chuyên ngành            : Mạng máy tính
I. Giới thiệu chương trình
1. Giới thiệu chung
· Ngành đào tạo 	: Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Mạng máy tính 
· Tên tiếng Anh 	: Information Technology, specialization in Computer Networks
· Trình độ đào tạo	: Cao đẳng
· Loại hình đào tạo	: Chính quy
· Mã ngành		: C480201
· Thời gian đào tạo	: 3 năm.
· [bookmark: _GoBack]Khối lượng kiến thức toàn khóa: 100 tín chỉ (chưa kể giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng)
·  Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp phổ thông trung học.
· Quy trình đào tạo: Theo học chế tín chỉ.
2. Mục tiêu chương trình
Chương  trình  đào  tạo  chuyên ngành Mạng máy tính trình độ cao đẳng nhằm  mục  tiêu  đào  tạo  cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe; có kiến thức, khả năng tư duy, kỹ năng thực hành nghề nghiệp; ứng dụng khoa học - công nghệ.
3. Định hướng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp
· Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc tại các cơ quan, trường học, doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, các doanh nghiệp, công ty cung cấp các giải pháp về mạng máy tính, bảo trì, lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị tin học, các cơ sở đào tạo về tin học.
· Vị trí công tác: Nhân viên tin học, quản trị hệ thống mạng,  hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp
· Tiếp tục học lên các bậc cao hơn.
II. Chuẩn đầu ra chương trình
1. Về kiến thức
1.1. Kiến thức khoa học cơ bản
· Trình bày được các khái niệm cơ bản về toán cao cấp, những phép toán hình thức, kết hợp với suy diễn logic,  ứng dụng để giải quyết các bài toán tin học.
· Nắm được kiến thức cơ bản về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Việt Nam, lý luận chung nhất về pháp luật.
· Đạt trình độ bậc 3 trong khung năng lực Anh ngữ.
· Có kiến thức cơ bản về thể dục thể thao, quân sự và công tác an ninh quốc phòng.
1.2. Kiến thức cơ sở ngành
· Vận dụng được các kiến thức cơ sở ngành như: toán rời rạc, lý thuyết đồ thị, kỹ thuật lập trình, cơ sở dữ liệu trong việc thiết kế và lập trình.
· Vận dụng được các kiến về phần cứng máy tính việc cài đặt và sử dụng máy tính.
1.3. Kiến thức chuyên ngành và bổ trợ
1.3.1. Kiến thức chuyên ngành: 
· Có khả năng áp dụng kiến thức cốt lõi của ngành học trong việc thiết kế, xây dựng, cài đặt và bảo trì được các ứng dụng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.
1.3.2. Kiến thức bổ trợ: 
· Ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh tương đương chứng chỉ B1 chuẩn Châu Âu  (CEFR: Common European Framework of Reference for Language); hoặc chứng chỉ Quốc tế tương đương
1.4. Kiến thức thực tập và tốt nghiệp
· Tham gia thiết kế, xây dựng, cài đặt và bảo trì được các ứng dụng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.
· Hoàn thành được các công việc, nhiệm vụ được giao tại doanh nghiệp nơi sinh viên thực tập;
· Vận dụng kiến thức đã học kết hợp với thực trạng đang diễn ra tại doanh nghiệp để nghiên cứu và đề xuất những giải pháp tốt hơn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp;
· Hoàn thành được bài báo cáo tốt nghiệp có sự đánh giá xác nhận của doanh nghiệp nơi sinh viên thực tập.
· Rút ra những kinh nghiệm khi thực tập tại doanh nghiệp.
1.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
· Có khả năng tự học tập suốt đời để nâng cao kiến thức.
· Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu các lĩnh vực thuộc chuyên ngành công nghệ thông tin ở bậc học cao hơn.
2. Về kỹ năng
2.1. Kỹ năng cứng
2.1.1. Các kỹ năng nghề nghiệp
· Tham gia thiết kế, xây dựng và bảo trì được hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp.
· Xây dựng, điều hành, phát triển được website, các hệ thống phần mềm quản lý, các hệ thống e-learning cho các tổ chức, đơn vị.
· Đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp các biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
· Thiết kế, thi công, cài đặt, vận hành, khắc phục sự cố cho hệ thống mạng máy tính dựa trên nền tảng hệ điều hành Windows và các hệ điều hành mã nguồn mở, hệ thống tổng đài điện thoại…
· Tiếp cận được các công nghệ mới và thành thạo kỹ năng bảo mật mạng, bao gồm các thiết bị mạng như server, modem, switch, firewall, load balancer,… 
2.1.2 Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề
· Tư duy, nhận thức tốt về chuyên môn trong công việc được giao.
· Phát hiện được điểm yếu, điểm mạnh, cơ hội, nguy cơ và đề xuất giải pháp để hoàn thiện hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin tại doanh nghiệp của doanh nghiệp.
· Xử lý được các tình huống, giải quyết được các vấn đề đang diễn ra trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại doanh nghiệp…
2.1.3 Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức 
· Phác thảo được qui trình thu thập thông tin phục vụ cho nghiên cứu;
· Thiết kế được bảng khảo sát điều tra thu thập thông tin;
· Vận hành được các kỹ thuật, các phương pháp xử lý số liệu sơ cấp, thứ cấp;
· Phân tích, đánh giá và kết luận được kết quả xử lý các thông tin sơ cấp, thứ cấp từ đó đưa ra những giải pháp giải quyết tốt nhất cho vấn đề nghiên cứu.
2.1.4. Khả năng tư duy theo hệ thống 
· Xác định được những vấn đang tồn tại, phát sinh và mối tương quan giữa chúng để làm cơ sở giải quyết;
· Vận dụng được các kỹ thuật và phương pháp đặt vấn đề, giải quyết các vấn đề về ứng dụng công nghệ thông tin theo một hệ thống: cơ sở lý luận, xây dựng mô hình, kiểm tra mô hình, và kết luận giải pháp.
2.1.5. Bối cảnh xã hội và ngoại cảnh
· Nhận biết vai trò và trách nhiệm của người kỹ thuật viên đối với XH, các quy định của XH đối với kỹ thuật và con người làm việc trong lĩnh vực này.
· Có kiến thức cơ bản về pháp luật, lịch sử, môi trường, văn hóa và các vấn đề mang tính thời sự.
· Có khả năng nhận thức được vấn đề phát triển bền vững.  
2.1.6. Bối cảnh tổ chức
· Có khả năng nhận thức và tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, chiến lược, mục tiêu, và kế hoạch của tổ chức.
· Có khả năng nhận biết những lợi ích mang lại trong việc ứng dụng KH-KT và có đầu óc thương mại hóa kỹ thuật.
· Có khả năng thích ứng ở môi trường làm việc khác nhau.
2.1.6. Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn 
· Vận dụng được kiến thức về công nghệ phần mềm, lập trình, quản trị hệ thống, kỹ năng tác nghiệp, thực hành vào những công việc cụ thể hàng ngày;
· Vận dụng được cơ sở lý thuyết chuyên ngành công nghệ phần mềm vào công việc, học tập và nghiên cứu.
2.1.7. Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp 
· Lập được kế hoạch cho nghề nghiệp tương lai;
· Tổ chức sắp xếp được các công việc để hoàn thành dự án.
· Nhận thức, cập nhật được những thay đổi về công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
· Thích nghi được trong môi trường làm việc áp lực và hội nhập.
2.2. Kỹ năng mềm
2.2.1. Kỹ năng tự chủ
· Phân tích được các vấn đề, các tình huống đang xảy ra với tư duy sáng tạo từ đó suy xét, đánh giá mức độ ảnh hưởng và đưa ra hướng giải quyết;
· Lập được các kế hoạch nghề nghiệp;
· Quản lý được thời gian và công việc do mình đảm nhận trong doanh nghiệp;
· Cập nhật được các thông tin cần quan tâm.
2.2.2. Kỹ năng làm việc theo nhóm 
· Tổ chức, thành lập được nhóm;
· Giải quyết được những xung đột trong nhóm;	
· Quản lý, điều hành nhóm đi vào hoạt động ổn định
2.2.3  Kỹ năng quản lý và lãnh đạo 
· Tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra được các hoạt động công nghệ thông tin;
· Kiểm soát và quản lý được các tình huống;
· Tự kiểm soát quản lý được thời gian, công việc, quan hệ,…trong quá trình phát triển nghề nghiệp;
2.2.4  Kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ 
· Giao tiếp tốt bằng ngôn ngữ tiếng Việt
· Giao tiếp tốt bằng ngôn ngữ tiếng Anh (tiếng Anh năng lực tương đương B1 (Bậc 3) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 dùng cho Việt Nam của Bộ Gíao dục và Đào tạo ban hành. Chứng chỉ B Quốc gia và giấy chứng nhận do Trường cấp.)
· Giao tiếp tốt bằng phi ngôn ngữ;
2.2.5  Các kỹ năng mềm khác 
· Kỹ năng chăm sóc khách hàng và đối tác
· Kỹ năng tạo động lực làm việc
· Kỹ năng thuyết phục khách hàng
3. Về phẩm chất đạo đức
3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân 
· Chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước
· Có phẩm chất chính trị, đạo đức và có tinh thần và sức khỏe tốt
· Có trách nhiệm với bản thân, với xã hội, ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp
· Có sự tự tin và cầu thị
· Chính trực, tôn trọng giá trị cốt lõi của con người.
· Cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao;
3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 
· Chấp hành nghiêm túc chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong công việc;
· Có trách nhiệm với công việc, với nơi làm việc;
· Luôn thể hiện tính chủ động và tinh thần sáng tạo trong quá trình thực hiện công việc;
· Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, cầu thị và hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp; có ý thức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;
· Yêu công việc, đoàn kết nội bộ tốt, góp phần xây dựng cơ quan, doanh nghiệp  ngày càng phát triển;
3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội 
· Có tinh thần đoàn kết, hỗ trợ đồng nghiệp và cộng đồng;
· Có nhân cách và tôn trọng những người xung quanh;
· Tôn trọng sự thật;
· Tôn trọng, bảo vệ lợi ích của tổ chức, xã hội
III. Các điều kiện thực hiện chương trình
1. Điều kiện tuyển sinh
Tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính qui và đạt điểm chuẩn trúng tuyển do Trường qui định.
2. Thực hiện chương trình
· Đội ngũ Cán bộ, Giảng viên có trình độ sư phạm, chuyên môn cao, có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục.
· Cơ sở vật chất, phòng thực hành – thí nghiệm đạt chuẩn.
· Hệ thống bài giảng, giáo trình đạt chuẩn

